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TT 
NHÓM 

LỚP 
CÁC MÔN HỌC 

CHUYÊN ĐỀ LỰA 

CHỌN 
SỐ LỚP 

1 TN1 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Cầu lông hoặc bóng đá. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm LÝ, 

HÓA, SINH, ĐỊA 

TOÁN, LÝ, HÓA 4 

2 TN2 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Bóng chuyền hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

LÝ, HOÁ, SINH, TIN  

TOÁN, LÝ, HÓA 3 

3 TN3 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Cầu lông hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

LÝ, HÓA, SINH, GDKT&PL  

TOÁN, LÝ, HÓA 2 

4 TN4 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Võ hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

LÝ, HOÁ, ĐỊA, TIN  

TOÁN, LÝ, HÓA 3 

5 TN5 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Võ hoặc Cầu lông. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

HÓA, SINH, ĐỊA, TIN  

TOÁN, LÝ, HÓA 3 

6 XH1 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Võ hoặc Cầu lông. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

ĐỊA, GDKT&PL, LÝ, CÔNG NGHỆ 

NGỮ VĂN, SỬ, ĐỊA 3 

7 XH2 

1. Môn học bắt buộc (8 môn). Môn GDTC: 

Bóng chuyền hoặc bóng rổ. 

2. Môn học lựa chọn (4 môn): nhóm môn 

ĐỊA, GDKT&PL, HÓA, CÔNG 

NGHỆ 

NGỮ VĂN, SỬ, ĐỊA 2 

Ghi chú: 

*) 8 môn bắt buộc gồm: Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, GDTC, QPAN; HĐ trải nghiệm – Hướng 

nghiệp; GD địa phương; 

*) 4 môn: Chọn 4 môn học từ 3 nhóm môn KHTN/KHXH/CN hoặc Nghệ thuật: Lý, Hoá, Sinh, Địa lí, 

GDCD&PL, Tin, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. 

*) 1 môn: Ngoại ngữ 2 


